
DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO 

 

- Tên khóa đào tạo: An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm. 

- Thời gian: Từ ngày 20/05/2025 đến ngày 22/05/2025.     

- Tổng số học viên: 20 người. 

- Số tiết: 24 tiết 

 

STT Họ và Tên Ngày sinh Đơn vị công tác Số GCN/CC 

1 
NGUYỄN THỊ 

NGỌC PHÚC 
18/01/1982 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT TỈNH BÌNH THUẬN 
25-01665/B08-PAS 

2 
PHẠM VÕ PHÚC 

THỊNH 
29/08/1988 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT TỈNH BÌNH THUẬN 
25-01666/B08-PAS 

3 TRẦN MINH QUÂN 13/11/1999 
ĐỒNG TIẾN, ĐỒNG PHÚ, BÌNH 

PHƯỚC 
25-01667/B08-PAS 

4 
DƯƠNG THỊ BẢO 

NHI 
22/12/2000 

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ 

CHÂU ĐỐC 
25-01668/B08-PAS 

5 
THÁI THỊ HỒNG 

HẠNH 
24/04/1980 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT TỈNH SÓC TRĂNG 
25-01669/B08-PAS 

6 
LÊ PHAN KHÔI 

NGUYÊN 
08/12/1989 

VIỆN PASTEUR THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 
25-01670/B08-PAS 

7 
NGUYỄN UYÊN 

TRANG 
10/02/2002 

NINH SƠN, THÀNH PHỐ TÂY 

NINH, TỈNH TÂY NINH 
25-01671/B08-PAS 

8 
NGUYỄN ĐỨC 

HIỂU 
19/08/1999 

CÔNG TY TNHH MTV BỆNH 

VIỆN ĐA KHOA SÀI GÒN AN 

TÂY 

25-01672/B08-PAS 

9 
NGUYỄN THỊ ÁNH 

NGỌC 
15/01/1986 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT TỈNH AN GIANG 
25-01673/B08-PAS 

10 
LÊ NGỌC THANH 

PHƯƠNG 
17/12/1984 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT 

BỆNH TẬT TỈNH AN GIANG 
25-01674/B08-PAS 

11 
PHẠM THANH 

TRÚC 
05/08/2000 

TRUNG TÂM Y HỌC DI 

TRUYỀN SINH HỌC PHÂN TỬ 

MIỀN NAM 

25-01675/B08-PAS 

12 
THI THỊ HUỲNH 

MAI 
01/01/1985 

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ 

CHÂU ĐỐC 
25-01676/B08-PAS 

13 
PHẠM KHÁNH 

DUY 
05/04/2001 

CÔNG TY TNHH EUROFINS 

SẮC KÝ HẢI ĐĂNG 
25-01677/B08-PAS 

14 TRẦN QUANG HUY 23/12/2000 
CÔNG TY TNHH EUROFINS 

SẮC KÝ HẢI ĐĂNG 
25-01678/B08-PAS 

15 NGÔ DUY THANH 29/12/1983 BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 25-01679/B08-PAS 

16 
MAI THỊ HỒNG 

YẾN 
10/06/1998 

LONG HIỆP, BẾN LỨC, LONG 

AN 
25-01680/B08-PAS 

17 ƯNG BẢO TOÀN 19/09/2001 
TÂN AN, TÂN CHÂU, AN 

GIANG 
25-01681/B08-PAS 

18 NGUYỄN CHÍ LINH 07/03/1998 
MỸ HẠNH NAM, ĐỨC HÒA, 

LONG AN 
25-01682/B08-PAS 
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19 
NGUYỄN THỊ 

HỒNG VÂN 
25/05/2001 

CÔNG TY TTHH DỊCH VỤ Y TẾ 

KIẾN TÂM 
25-01683/B08-PAS 

20 TRỊNH HẢI ĐƯỜNG 13/03/1999 

CÔNG TY TNHH MTV BỆNH 

VIỆN ĐA KHOA SÀI GÒN AN 

TÂY 

25-01684/B08-PAS 

 


